
BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP II

CHUYÊN NGÀNH RĂNG HÀM MẶT
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT 
A. CÁC MÔN HỌC CHUNG 
	STT
	Mã số
	Tên môn học/ Học phần
	Phân bố ĐVHT/Tiết học

	
	
	
	TS
	LT
	TH

	
	
	CÁC MÔN CHUNG
	
	
	


	1. 
	
	Tin học nâng cao
	4
	2
	2

	2. 
	
	Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe
	4
	2
	2

	3. 
	
	Phương pháp giảng dạy y học
	4
	2
	2

	Tổng cộng
	12
	6
	6


B. CÁC MÔN HỌC CƠ SỞ VÀ HỖ TRỢ 
	STT
	Mã số
	Tên môn học/ Học phần
	Phân bố ĐVHT/Tiết học

	
	
	
	TS
	LT
	TH

	CÁC MÔN HỌC CƠ SỞ VÀ HỖ TRỢ
	
	
	

	
	1. Cơ sở
	5
	
	

	1. 
	
	Giải phẫu
	2
	1
	1

	2. 
	
	Nha khoa hình thái 
	3
	1
	2

	
	2. Hỗ trợ
	7
	
	

	1. 
	
	Nha khoa chức năng
	4
	1
	3

	2. 
	
	Sinh học phân tử
	3
	2
	1

	Tổng cộng
	12
	5
	7


C. CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH 
	STT
	Mã số
	Tên môn học
	Phân bố ĐVHT

	
	
	
	TS
	LT
	TH

	CHUYÊN NGÀNH
	
	
	

	1. 
	
	Bệnh học miệng – hàm mặt
	9
	2
	7

	2. 
	
	Phẫu thuật miệng - hàm mặt
	9
	2
	7

	3. 
	
	Chữa răng – Nội nha
	9
	2
	7

	4. 
	
	Răng trẻ em – Chỉnh hình răng miệng
	9
	2
	7

	5. 
	
	Nha chu – Cấy ghép Implant
	9
	2
	7

	6. 
	
	Phục hình răng.
	9
	2
	7

	Tổng cộng
	54
	14
	42


D. Đánh giá tốt nghiệp

- Thi lý thuyết và thực hành:
10 đơn vị học trình.
- Luận án:
20 đơn vị học trình. 


Tổng cộng: 108 đơn vị học trình.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

(Các môn học)

I. CÁC MÔN HỌC CHUNG

1. TÊN MÔN HỌC: TIN HỌC NÂNG CAO

                                           4 đơn vị học trình: LT 02 đvht, TH 02 đvht.

                                     Số giờ lý thuyết: 30 tiết - Số giờ thực hành: 60 tiết.

Mục tiêu môn học

1. Cung cấp cho học viên phương pháp xử lý số liệu thống kê.

2. Trình bày các kết quả nghiên cứu, các báo cáo khoa học bằng máy tính và projector.

Nội dung môn học

	STT
	Nội dung
	Tổng cộng
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1
	Giới thiệu các hàm thông dụng và các hàm thống kê
	10
	3
	7

	2
	Cơ sở dữ liệu: giới thiệu và thiết kế
	10
	3
	7

	3
	Các phương pháp tìm kiếm và cập nhật dữ liệu
	10
	4
	6

	4
	Sử dụng phần mềm SPSS trong thống kê định tính
	12
	4
	8

	5
	Sử dụng phần mềm SPSS trong thống kê định lượng
	12
	4
	8

	6
	Sử dụng phần mềm SPSS trong thống kê đơn biến và đa biến
	12
	4
	8

	7
	Sử dụng phần mềm SPSS trong phân tích hồi qui tuyến tính
	12
	4
	8

	8
	Sử dụng phần mềm Epi- Info
	12
	4
	8

	Tổng cộng
	90
	30
	60


Phương pháp giảng dạy

Giảng dạy tích cực bằng các phương pháp sau: học viên trình bày bằng PowerPoint trên giảng đường, thực hành. 

Phương pháp đánh giá 

Kiểm tra trên máy, nếu đạt yêu cầu sẽ thi lý thuyết. Điểm môn học là điểm lý thuyết.

Tài liệu học tập


1. Nguyễn Mậu Hân: Giáo trình Tin học; Nhà xuất bản Giáo dục, 1999.


2. Trình chiếu Power Point, Seatic; Nhà xuất bản Giao thông vận tải, 2002.


3. Ông Văn Thông: Xử lý số liệu bằng thống kê bằng Excel; Nhà xuất bản Giao thông Vận tải, 2001. 


4. Giáo trình EPI-INFO và SPSS do Khoa Y tế công cộng biên soạn.

2. TÊN MÔN HỌC: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SỨC KHỎE

4 đơn vị học trình: LT 02 đvht, TH 02 đvht.

Số giờ lý thuyết: 30 tiết - Số giờ thực hành: 60 tiết.

Mục tiêu môn học

1. Xác định phương pháp và tiến hành lập đề cương nghiên cứu khoa học Y học.

2. Trình bày được các số liệu và kết quả nghiên cứu khoa học.

Nội dung môn học

	STT
	Nội dung
	Tổng cộng
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1
	Phương pháp chuẩn bị đề cương nghiên cứu khoa học y học
	16
	6
	10

	2
	Các loại thiết kế dịch tễ học
	10
	3
	7

	3
	Phương pháp nghiên cứu ngang
	10
	3
	7

	4
	Phương pháp nghiên cứu thuần tập
	10
	3
	7

	5
	Phương pháp nghiên cứu bệnh – chứng
	8
	3
	5

	6
	Quần thể và mẫu nghiên cứu
	10
	3
	7

	7
	Thiết thế một số công cụ thu thập số liệu
	10
	3
	7

	8
	Trình bày các kết quả nghiên cứu
	8
	3
	5

	9
	Cách viết một báo cáo khoa học
	8
	3
	5

	Tổng cộng
	90
	30
	60


Phương pháp giảng dạy

- Giảng dạy tích cực bằng các phương pháp sau: học viên trình bày bằng PowerPoint trên giảng đường, thực hành. 

Phương pháp đánh giá: Thi trắc nghiệm 100 câu, 60 phút.

Tài liệu học tập

1. Phạm Văn Lình (2008), Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khoẻ, Nhà xuất bản Đại học Huế.

2. Tôn Thất Bách, Phương pháp trình bày công trình nghiên cứu trong Y học, Nhà xuất bản y học, 2002.

3. Phạm Việt Phương, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nhà xuất bản y học, 2002.

4. Tổ chức y tế thế giới, Phương pháp nghiên cứu y tế, Hà Nội, 1993.

5. Dịch tễ và thống kê ứng dụng trong nghiên cứu khoa học; Đại học Y khoa Thái Bình, 1999.

3. TÊN MÔN HỌC: PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Y HỌC

                                     4 đơn vị học trình: LT 02 đvht, TH 02 đvht.

Số giờ lý thuyết: 30 tiết - Số giờ thực hành: 60 tiết.

Mục tiêu môn học 

1. Nắm vững phương pháp luận của giảng dạy tích cực trong trường đại học. 

2. Có khả năng xây dựng chương trình bài giảng hợp lý và đánh giá kết quả học tập.

Nội dung môn học

	STT
	Nội dung
	Tổng cộng
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1
	Giáo dục và dạy học
	10
	4
	6

	2
	Các phương pháp giảng dạy
	9
	3
	6

	3
	Dạy tốt
	9
	3
	6

	4
	Phương pháp giảng dạy tích cực
	9
	3
	6

	5
	Các phương pháp giảng dạy tích cực
	9
	3
	6

	6
	Phương tiện giảng dạy và cách sử dụng
	9
	3
	6

	7
	Viết kế hoạch bài giảng
	9
	3
	6

	8
	Đánh giá học viên
	11
	3
	8

	9
	Phụ lục các bảng kiểm đánh giá phương pháp và vật liệu giảng dạy
	15
	5
	10

	Tổng cộng
	90
	30
	60


Phương pháp giảng dạy

Giảng dạy tích cực bằng các phương pháp sau: học viên trình bày bằng PowerPoint trên giảng đường, thực hành. 

Phương pháp đánh giá 

Thi bằng câu hỏi trắc nghiệm (100 câu 5 chọn 1 trong 60 phút).

Tài liệu học tập và tham khảo

1. Tài liệu phương pháp sư phạm sau đại học.

2. Trường Đại học y khoa Hà Nội, Dạy học tích cực trong đào tạo y học,  Nhà xuất bản y học, 1998.

3. Tài liệu dịch: Jame H. McMillan, Đánh giá lớp học - Những nguyên tắc và thực tiển để giảng dạy hiệu quả, Viện đại học quốc gia Virginia, Hoa kỳ, 2001.

4. Ronald W. Richards, Address the need of peole: Best practices in community oriented helath professions  education, network publication, The Netherlands, 2001.

5. Hoàng Đình Cầu: Giáo dục trong ngành Y tế. Nhà xuất bản y học – TDTT, 1972.
6. Những cơ sở lý luận dạy học; Nhà xuất bản Giáo dục, 1977.
7. Đơn vị đào tạo giáo viên, trường ĐH Y Khoa Hà Nội: Dạy và học tích cực. Nhà Xuất bản Y học, 1998. 

8.  F. R. Abatt: Teaching for better learning – WHO, 1992.

9. David Newble: Sổ tay dành cho giáo viên Y học, 1983.

II. CÁC MÔN CƠ SỞ VÀ HỖ TRỢ
1 MÔN CƠ SỞ 1: Giải phẫu
                                                        02 đơn vị học trình:  LT 01 đvht, TH 01 đvht

                                                Số giờ lý thuyết: 15 tiết - Số giờ thực hành: 30 tiết

Mục tiêu học tập:

1. Mô tả các mốc giải phẫu cơ bản. 

2. Mô tả các mốc giải phẫu ứng dụng trên lâm sàng.

Nội dung học tập:

	STT
	Nội dung
	Tổng cộng
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết  thực hành

	1
	- Giới thiệu xương khớp đầu mặt cổ - cột sống


	8
	3 
	5

	2
	Hệ thần kinh thực vật - 12 đôi dây thần kinh sọ 
	8
	3 
	5

	3
	Giải phẫu bề mặt vùng cổ


	7
	2
	5

	4
	Liên quan và đặc điểm lâm sàng của các thành 

phần quan trọng trong vùng cổ.
	13 
	3 
	10

	5
	Giải phẩu ứng dụng trong phẩu thuật hàm mặt
	9
	4
	5

	Tổng cộng
	45
	15 
	30


* Phương pháp giảng dạy:

- Vẽ hình, thuyết trình.


- Thực tập trên mô hình.

*Phương pháp đánh giá:Viết, Vẽ, Trắc nghiệm

*Cán bộ giảng dạy:   
                                    - TS. Nguyễn Văn Lâm

                                    - TS. Võ Huỳnh Trang

                                    -  TS. Trương Nhựt Khuê
*Tài liệu học tập và tham khảo:
Tiếng Việt:

1. Đỗ Xuân Hợp (1983),Giải Phẫu Đại cương, Giải Phẫu Đầu mặt cổ, NXB Y học.

2. Đỗ Xuân Hợp (1983),Giải Phẫu Chi trên, Chi dưới, NXB Y học.

3. Đỗ Xuân Hợp (1983), Giải Phẫu Ngực, NXB Y học.

4. Đỗ Xuân Hợp (1983), Giải Phẫu Bụng, NXB Y học.

5.Nguyễn Văn Huy (Dịch giả) (2001),Giải Phẫu Học Lâm sàng, NXB Y học Hà Nội.

6.Nguyễn Quang Quyền (1999),Bài giảng Giải Phẫu Học, Tập 1 & 2, NXB Y học.

7.Nguyễn Quang Quyền (Dịch giả) (1997), Atlas Giải Phẫu Người, NXB Y học.

Tiếng Nước ngoài:

8. Anson B.J. (1996), Morris’ Humman Anatomy, TheBlakiston Division, McGraw – Hill Book Company.

9. Ellis H. (1998), Clinical Anatomy, PG PulishingPte ltd.

10. Grant J.C.B. (1971), Grant’s Atlas of Anatomy, Williams & Wilkins.

11. Henry Gray (2000),Anatomy of the Human Body, Bartleby.

2. MÔN HỌC CƠ SỞ 2: Nha khoa hình thái

                                                   03 đơn vị học trình: LT: 01 đvht, TH: 02 đvht

  Số giờ lý thuyết: 15 tiết – Số giờ thực hành: 60 tiết

Mục tiêu học tập:


1. Trình bày được các thành phần của hệ thống nhai trong mối quan hệ bảo vệ lẫn nhau.


2. Mô tả tư thế lồng múi ở răng sau.


3. Mô tả đặc điểm mô - phôi học và những ứng dụng lâm sàng trong nha khoa.

Nội dung học tập:

	STT
	Nội dung
	Tổng cộng
	Số tiết   

lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1. 
	Những yếu tố hình thái tự bảo vệ của bộ răng
	7
	02 tiết
	5 tiết

	2. 
	Đặc điểm mặt nhai răng sau, tư thế lồng múi  
	8
	03 tiết
	5 tiết

	3. 
	Bộ răng trong bối cảnh sinh học
	7
	02 tiết
	5 tiết

	4. 
	Sự hình thành - phát triển - cấu trúc vi thể của mô răng
	8
	03 tiết
	5 tiết

	5. 
	 Sự hình thành - phát triển - cấu trúc vi thể của mô nha chu
	8
	03 tiết
	5 tiết

	6. 
	Mô học và phôi thai học: ứng dụng lâm sàng 
	7
	02 tiết
	5 tiết

	Tổng cộng
	45
	15 tiết 
	30 tiết


*Phương pháp đánh giá:


Kiểm tra và thi lý thuyết bằng thi viết hoặc thi trắc nghiệm.

      Thực hành: Đọc và mô tả qua kính hiển vi.

*Cán bộ giảng dạy:  TS. Lê Nguyên Lâm
                                  ThS. GVC. Lê Thị Lợi





     ThS. Nguyễn Phúc Vinh

*Tài liệu học tập và tham khảo

1. Hoàng Tử Hùng(2005),Giải phẫu răng, NXB Y học.

2. Hoàng Tử Hùng(2005), Mô phôi răng miệng, NXB Y học.

3. ASH M.M.(2007),Wheeler´s Dental Anatomy, Physiology and Occlusion, 7th edition, WB.Saunders Co, Philadelphia.

4. James L Fuller and Gerald E Denehy(2007), Concise Dental Anatomy and Morphology, 4th edition, University of Iowa College of Dentistry.

5. Scott J.H.(2008), Introduction to Dental Anatomy, 7th Edition, Churchill Livingstone, Edinburd and London.

6. G.H. Sperber(2001),CranialFacial Development, BC Decker Inc.

7. J.K Avery(2002),Oral Development and Histology, 3rd edition, Thieme.

8. P.R. Garant(2003),Oral Cells and Tissues, Quintessence.


3. MÔN HỌC HỖ TRỢ 1: Nha khoa chức năng

                                                       4 đơn vị học trình: LT 01 đvht, TH: 03 đvht

Số giờ lý thuyết: 15 tiết – Số giờ thực hành: 90 tiết

Mục tiêu học tập:

1. Mô tả được giải phẫu chức năng hệ thống nhai.

2. Thực hiện khám cắn khớp và điều chỉnh khớp cắn.

3. Giải thích được cơ chế các bệnh lý khớp thái dương hàm.

4. Liệt kê được các giai đoạn, phương pháp điều trị mới bệnh lý khớp thái dương hàm.

5. Thực hiện lên giá khớp và thực hành máng nhai trên bệnh nhân.

Nội dung học tập:

	STT
	Nội dung
	Tổng cộng
	Số tiết    lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1
	Nhắc lại giải phẫu chức năng của hệ thống nhai
	7
	02 tiết
	5 tiết

	2
	Vận động biên của điểm răng cửa trên mặt phẳng dọc giữa và mặt phẳng ngang
	7
	02 tiết
	5 tiết

	3
	Vận động hàm dưới - Khía cạnh thực hành
	23
	03 tiết
	20 tiết

	4
	Bệnh lý khớp thái dương hàm
	13
	03 tiết
	10 tiết

	5
	Khám khớp thái dương hàm
	11
	01 tiết
	10 tiết

	6
	Khám khớp cắn và điều chỉnh khớp cắn
	23
	03 tiết
	20 tiết

	7
	Máng nhai
	21
	01 tiết
	20 tiết

	Tổng cộng
	115
	15 tiết
	90 tiết


Phương pháp giảng dạy:

· Thuyết trình.

· Hình ảnh minh hoạ.

· Khám - điều trị ca lâm sàng

Phương pháp lượng giá:

· Lý thuyết: viết (câu hỏi ngắn), trắc nghiệm.

· Thực hành: Thực hiện xử lý tình huống lâm sàng, trình bày ca lâm sàng…

Cán bộ tham gia giảng dạy: Ts. Lê Nguyên Lâm
                                                ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

                                                ThS. Đỗ Diệp Gia Huấn

Tài liệu tham khảo:

1. Hoàng Tử Hùng (2001), Cắn khớp học, NXB Y học TP. HCM.

2. Hoàng Tử Hùng (2003), Giải phẫu răng, NXB Y học TP. HCM.

3. Abjean J. (2002), L ´occlusion en Pratique Clinique, L´ imprimerieCloitre, Saint Thonan.

4. ASH M.M. (2009), Wheeler´s, Dental Anatomy,Physiology and Occlusion,7th edition, WB.Saunders Co, Philadelphia.

5. Kaplan A.S.,AssaelL.A. (1991), Temporomandibular Disorders: Diagnosis andTreatment, W.B.Saunders Co, Philadelphia.

4. MÔN HỌC HỖ TRỢ 2: Sinh học phân tử

03 đơn vị học trình: LT 2 đvht, TH: 1 đvht 

Số giờ lý thuyết: 30 tiết – Số giờ thực hành: 30 tiết 

Mục tiêu học tập:

1.  Giúp học viên hiểu được các nguyên lý cơ bản của các kỹ thuật sinh học phân tử.

2.  Biết cách thực hiện được một vài kỹ thuật sinh học phân tử đơn giản: kỹ thuật tách chiết DNA, RNA từ các mẫu sinh phẩm, kỹ thuật PCR phục vụ trong chẩn đoán và theo dõi bệnh.

3. Giải thích được kết quả của một số kỹ thuật sinh học phân tử.

Nội dung học tập:

	STT
	Nội dung
	Tổng cộng
	Số tiết   

lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1
	Khái niệm cơ bản về DNA, RNA và ứng dụng của nó trong y sinh học
	
	5 tiết
	

	2
	Các phương pháp tách chiết DNA, RNA, protein từ mẫu sinh vật phẫm
	
	5 tiết
	

	3
	Các kỹ thuật PCR (Polymerase chain Reaction) và ứng dụng
	
	5 tiết
	

	4
	Kỹ thuật Realtime PCR và ứng dụng
	
	5 tiết
	

	5
	Kỹ thuật Western Blott, Southern Blott và ứng dụng
	
	5 tiết
	

	6
	Kỹ thuật giải trình tự gen: Nguyên lí và ứng dụng
	
	5 tiết
	

	Tổng cộng
	60
	30 tiết
	30 tiết


Cán bộ giảng dạy: PGS.TS. Trần Ngọc Dung

Phương pháp giảng dạy: 

- Lý thuyết: Thuyết trình có minh họa hình ảnh.

- Thực hành:Kiến tập các kỹ thuật và giải thích kết quả tại Phòng thí nghiệm Sinh học phân tử, BM SLB-MD, khoa Y.

Phương pháp đánh giá:

- Đánh giá thực tập: qua điểm kiểm tra thục tập, hình thức đánh giá: Viết bài thu hoạch sau mỗi bài thực tập, Kết quả điểm kiểm tra bằng điểm trung bình của tổng các bài thực tập, Kết quả điểm kiểm tra thực tập là điều kiện để thi kết thúc học phần.

- Đánh giá lý thuyết qua điểm kiểm tra cuối học phần, Hình thức đánh giá: thi trắc nghiệm (chạy trạm).
Tài liệu tham khảo:

Tài liệu trong nước:

1. Phạm Hùng Vân(2009),PCR và realtime PCR các vấn đề cơ bản và các áp dụng thường gặp, Nhà xuất bản Y học chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Bộ Y tế(2010), PCR và một số kỹ thuật Y sinh học phân tử, Nhà xuất bản Y học Hà Nội.

Tài liệu nước ngoài:

3. Anton YurYev(2007),Methods in Molecular Biology-PCR Primer design, Humana Press.

4. Michael A.Innis, David H.Gelfand, John J.Sininsky(1999),PCR Application Protocols for Functional Genomics, Academic Press.

III.  CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH:
Tổng cộng 6 chứng chỉ chuyên ngành.

- Mỗi chứng chỉ có 7 ĐVHT (2 ĐVHT lý thuyết + 5 ĐVHT thực hành).

Chứng chỉ 1: Bệnh học miệng – hàm mặt
                                                       7 đơn vị học trình: LT 02 đvht, TH: 05 đvht

Số giờ lý thuyết: 30, số giờ thực hành: 150 tiết.

Mục tiêu học tập:

1. Chẩn đoán và điều trị được các bệnh lý đau và viêm nhiễm vùng hàm mặt. 

2. Chẩn đoán được các bệnh lý u, nang xương hàm.  

3. Chẩn đoán được một số tổn thương vùng miệng của bệnh toàn thân.

4. Thực hiện được các biện pháp tầm soát ung thư hàm mặt và đưa ra hướng điều trị.

5. Cập nhật được các loại thuốc điều trị trong răng hàm mặt.

Nội dung học tập:

	STT
	Nội dung
	Tổng cộng
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1. 
	Chẩn đoán và điều trị đau vùng hàm mặt
	42
	2 tiết
	30 tiết

	2. 
	Chẩn đoán và điều trị viêm nhiễm vùng hàm mặt 
	43
	3 tiết
	30 tiết

	3. 
	Chẩn đoán u vùng hàm mặt
	45
	5 tiết
	30 tiết

	4. 
	Chẩn đoán nang vùng hàm mặt
	45
	5 tiết
	30 tiết

	5. 
	Ung thư hàm mặt và nghiệm pháp tầm soát ung thư và điều trị ung thư miệng - hàm mặt
	35
	5 tiết
	20 tiết

	6. 
	Cập nhật thuốc trong điều trị trong răng hàm mặt 
	25
	5 tiết
	10 tiết

	Tổng cộng
	180
	30 tiết
	150 tiết


Thực hành: tại BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ, BV Đa khoa TP. Cần Thơ, Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt Cần Thơ, BV TrưỜng Đại học Y Dược Cần Thơ.
1. Khám chẩn đoán bệnh.

2. Trình bệnh án bệnh lý miệng.

Phương pháp dạy học:

1. Thuyết trình.

2. Trình chuyên đề

3. Thảo luận nhóm.

4. Nghiên cứu và nêu vấn đề.
Phương pháp đánh giá:

1. MCQ.

2. Thực hành khám chẩn đoán bệnh.

3. Trình bệnh án.

Cán bộ tham gia giảng dạy:
                                            TS. Trần Thị Phương Đan

                                            ThS.GVC. Lê Thị Lợi





    ThS. Đỗ Thị Thảo
Tài liệu học tập:

1. Bệnh học miệng tập 1 (2001), Khoa RHM, Đại học Y Dược TP. HCM, NXB Y học.

2. Barnes L., Eveson J.W., Reichart P., Sidransky D. (2005), Pathology and Genetics of Head and Neck Tumours, World Health Organization Clasification of Tumours, IARC Press: Lyon.

3. Cawson R.A., Odell E.W., Porter S. (2002), Essentials of Oral Pathology and Oral Medicine, 7th edition, Churchill Livingstone, Elsevier Science.

4. Cawson R.A., Binnie W.H., Barrett A.W., Wright J. M. (2001), Oral Disease, 3rd edition, Mosby.

5. Laskaris G (2006), Pocket Atlas of Oral Diseases, the second edition, Thieme.

6. Langlais R. P., Miller C. S. (2009), Color Atlas of Common Oral Diseases, 4th edition, Baltimore, Williams- Wilkins. 

7. Neville B. W., Damm D. D., Allen C. M., Bouquot A.  (2002), Oral and Maxillofacial Pathology, 2nd edition, W.B. Saunders Company.

8. Rajendran R.,Sivapathasundharam B. (2006), Shafer’s Textbook of Oral Pathology, 5th edition, Elsevier.

9. Regezi J.A., Sciubba J.J., Jordan R.C.K. (2003), Oral Pathology, Clinical Pathologic Correlations, 4th edition, Saunders.

10. Sapp J.P., Eversole L.R., Wysocki G.P. (2004), ComtemporaryOraland Maxillofacial Pathology, 2nd edition, Mosby.


Chứng chỉ 2: Phẫu thuật miệng - Hàm mặt

                                                  7 đơn vị học trình: LT 02 đvht, TH: 05 đvht

Số giờ lý thuyết: 30, số giờ thực hành: 150 tiết 
Mục tiêu học tập:

1. Xử trí được cấp cứu Răng hàm mặt.

2. Thực hiện được các phẫu thuật miệng.

3. Phẫu thuật điều trị chấn thương hàm mặt.

4. Thực hiện được các phẫu thuật u, nang vùng hàm mặt.

5. Thực hiện phẫu thuật dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt.

6. Mô tả được các phương pháp phẫu thuật tạo hình hàm mặt.

Nội dung học tập:

	STT
	Nội dung
	Tổng cộng
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1
	Cấp cứu Răng hàm mặt
	35
	5
	20

	2
	Nhổ răng lệch và ngầm
	35
	5
	20

	3
	Phẫu thuật tiền phục hình
	35
	5
	20

	4
	Chấn thương hàm mặt
	35
	5
	20

	5
	Các khối u, nang vùng hàm mặt
	35
	5
	30

	6
	Dị tật bẩm sinh đầu mặt cổ
	33
	3
	20

	7
	Phẫu thuật tạo hình hàm mặt 
	32
	2
	20

	Tổng cộng
	180
	30
	150 


* Thực hành: tại BV Trường ĐHYD Cần Thơ, BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ, BV Đa khoa TP Cần Thơ và Bệnh viện Mắt – Răng Hàm mặt TP Cần Thơ.

  Phương pháp dạy học:

1. Thuyết trình.

2. Thảo luận nhóm.

3. Nghiên cứu và nêu vấn đề.
 Phương pháp đánh giá:

· Lý thuyết: MCQ, câu hỏi ngắn, Case study.

· Thực hành:  Hoàn thành ca tiểu phẫu, làm bệnh án, phụ mổ.
Cán bộ tham gia giảng dạy:   TS. Trần Thị Phương Đan

                                                  TS. Trương Nhựt Khuê




         BSCKII. Nguyễn Thanh Hòa



 Tài liệu tham khảo
    1. Giáo trình nhổ răng –Tiểu phẫu, Khoa RHM, Trường ĐHYD Cần Thơ.

    2. Nguyễn Bắc Hùng (2007), Phẫu thuật tạo hình, NXB Y học.  
    3. Lê Đức Lánh (2009), Phẫu thuật miệng, Tập I,  Nhà xuất bản giáo dục.

    4. Lê Đức Lánh (2011), Phẫu thuật miệng, Tập II,  Nhà xuất bản giáo dục.

    5. Lê Văn Sơn (2013), Phẫu thuật bệnh lý hàm mặt, tập 1, NXB giáo dục Việt Nam.

     6. Fragiskos D.F. (2007), Oral Surgery, Springer.

     7. Fonseca and Walker (2004), Oral and Maxillofacial Trauma, Vol1, 3th edition, Elsevier.

8.  Miloro et al. (2004), Peterson’s Principle of Oral and Maxillofacial Surgery, 2nd edition, DC Becker Inc, London. 

  9. Sean M. Healy (2004), Local Anesthesia Techniques in Oral and Maxillofacial Surgery, The University of Texas Medical Branch.
10. Topazian R.G., Goldberg M.H., Hupp J.R. (2002), Oral and Maxlllofacial Infections, 4th edition, W.B.Saunders Company. 

Chứng chỉ 3:  Chữa răng


           7 đơn vị học trình: LT 02 đvht, TH: 05 đvht

Số giờ lý thuyết: 30, số giờ thực hành: 150 tiết
Mục tiêu học tập:

1. Trình bày được quan niệm mới can thiệp tối thiểu trong chữa răng.

2. Thực hiện được các phục hồi mất chất lớn của mô răng.


3. Thực hiện được điều trị nội nha những răng có tổn thương vùng chóp.

Nội dung học tập:

	STT
	Nội dung
	Tổng cộng
	Số tiết    lý thuyết
	Số tiết  thực hành

	1
	Quan niệm mới trong chữa răng: can thiệp tối thiểu.
	20
	5 tiết
	15 tiết

	2
	Chẩn đoán bệnh sâu răng dựa trên yếu tố nguy cơ từng cá thể.
	20
	5 tiết
	15 tiết

	3
	Các kỹ thuật mới trong điều trị nội nha.
	45
	5 tiết
	40 tiết

	4
	Hóa chất trong điều trị nội nha.
	25
	5 tiết
	20 tiết

	5
	Mối liên quan giữa nội nha và nha chu.
	12
	2 tiết
	10 tiết

	6
	Điều trị nội khoa các tổn thương vùng quanh chóp.
	24
	4 tiết
	20 tiết

	7
	Chốt chân răng - Phục hồi răng đã điều trị nội nha.
	22
	    2 tiết
	20 tiết

	8
	Tẩy trắng răng sống và răng đã điều trị nội nha.
	12
	2 tiết
	10 tiết

	Tổng cộng
	180
	30 tiết
	150 tiết


Thực hành: 

Khu lâm sàng Khoa RHM, Trường ĐHYD CầnThơ, BV Trường ĐHYD CầnThơ.

1. Chẩn đoán bệnh sâu răng dựa trên yếu tố nguy cơ từng cá thể, đưa ra phát đồ điều trị cho mỗi người.

2. Điều trị các trường hợp nội nha lại.

3. Điều trị nội nha các trường hợp có tổn thương quanh chóp. 

Phương pháp dạy học:

1. Thuyết trình.

2. Thảo luận nhóm.

3. Nghiên cứu và nêu vấn đề.

Phương pháp đánh giá:
· Thực hành các thủ thuật 

· Trắc nghiệm.
Cán bộ tham gia giảng dạy:  TS. Trần Thị Phương Đan

                                                 GVC. ThS. Nguyễn Ngọc Thúy




                  Ths .Biện Thị Bích Ngân
Tài liệu tham khảo:

1. Giáo trình Nha khoa phục hồi, Khoa RHM, ĐHYD CầnThơ.

2. Bùi Quế Dương (1998), Giáo trình nội nha, Đại học Y Dược TP. HCM, NXB Y học.

3. Stephen Cohen (1991), Pathways of the Pulp: Diagnostic Procedures, 5th edition, Mosby yearbook, Inc.

4. Warren T. Wakai, Paul M. Vanek (1991), Pathways of the Pulp: Case selection and Treatment Planing, 5th edition, Mosby year book, Inc.

Chứng chỉ 4:  Răng trẻ em- Nha khoa phòng ngừa - Chỉnh hình 
07 đơn vị học trình: LT 02 đvht, TH 05 đvht

Số giờ lý thuyết: 30 tiết – Số giờ thực hành: 150 tiết

Mục tiêu học tập:

1. Chẩn đoán và điều trị được các bệnh lý tủy răng ở trẻ.

2. Xử trí được chấn thương răng ở trẻ.
3. Trình bày nguyên tắc trong chỉnh hình nha khoa phòng ngừa.

4. Thực hiện được bộ giữ khoảng và một số khí cụ chức năng
Nội dung học tập:

	STT
	Nội dung
	Tổng cộng
	Số tiết    lý thuyết
	Số tiết  thực hành

	1. 
	Khám, định bệnh và lập kế hoạch điều trị răng miệng ở trẻ em
	12
	2 tiết
	10

	2. 
	Điều trị tủy răng sữa và răng vĩnh viễn chưa trưởng thành
	23
	3 tiết
	20

	3. 
	Chấn thương răng: nguyên nhân và hướng xử trí
	12
	2 tiết
	10

	4. 
	Tái tạo răng sữa
	12
	2 tiết
	10

	5. 
	Chỉnh hình răng mặt phòng ngừa
	12
	2 tiết
	10

	6. 
	Phân tích hệ răng hỗn hợp
	12
	2 tiết
	10

	7. 
	Điều trị  chỉnh hình răng miệng trong trường hợp sai khớp cắn hạng I
	23
	3 tiết
	20

	8. 
	Điều trị  chỉnh hình răng miệng trong trường hợp sai khớp cắn hạng II
	23
	3 tiết
	20

	9. 
	Điều trị  chỉnh hình răng miệng trong trường hợp sai khớp cắn hạng III
	23
	3 tiết
	20

	10. 
	Khí cụ chỉnh hình cố định
	24
	4 tiết
	20

	11. 
	Quan niệm mới trong chẩn đoán và dự phòng bệnh sâu răng và nha chu
	4
	4 tiết
	

	Tổng cộng
	180
	30 tiết
	150 tiết


Thực hành: Khu lâm sàng Khoa RHM, Trường ĐHYD Cần Thơ, BV Trường ĐHYD Cần Thơ, Trường Tiểu học Mỹ Khánh.
1. Lấy tủy buồng. 

2. Thực hiện nội nha răng sữa.

3. Thực hiện bộ giữ khoảng

4. Thực hiện một số khí cụ chức năng.

5. Tái tạo răng sữa.

Phương pháp dạy học:

1. Thuyết trình.

2. Thảo luận nhóm.

3. Nghiên cứu và nêu vấn đề.

Phương pháp đánh giá :
· Thực hành theo chỉ tiêu.

· Lý thuyết: Trắc nghiệm.

Cán bộ tham gia giảng dạy:  TS. Trần Thị Phương Đan




        TS. Lê Nguyên Lâm




        ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

Tài liệu tham khảo :

1. Giáo trình Răng trẻ em (2002), Nhà xuất bản Y học, Tp. HCM.
2. Giáo trình Chỉnh hình răng mặt (2005), Nhà xuất bản Y học, Tp. HCM.
3. WHO Collaborating Center for Oral health care planing and future Science University of Nijmegen- CD Development and Pediatric Dentistry (2002).

4. Ravindra Nanda (2010),Current therapy in Orthodontic, Mosby.

5. William Proffit (2007),Contemporary Orthodontics, 4th edition, Mosby. 

Chứng chỉ 5: Nha chu – Cấy ghép nha khoa Implant

                                                             7 đơn vị học trình: LT 02 đvht, Th 05 đvht

Số giờ lý thuyết: 30 tiết – Số giờ thực hành: 150 tiết 

Mục tiêu học tập:

1. Trình bày được các cách phân loại bệnh  nha chu.

2.  Thực hiện được các các phẫu thuật nha chu thường gặp.

3. Thực hiện được quy trình cấy ghép implant trên mô hình.

Nội dung học tập:

	STT
	Nội dung
	Tổng cộng
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1
	Phân loại nha chu 
	06
	1tiết
	05 tiết

	2
	Bệnh toàn thân liên quan mô nha chu
	12
	2 tiết
	10 tiết

	3
	Phẫu thuật làm dài thân răng lâm sàng trước phục hình cố định
	12
	2 tiết
	10 tiết

	4
	Phẫu thuật vạt
	07
	2 tiết
	05 tiết

	5
	Nha chu và nụ cười
	1
	1 tiết
	

	6
	Phẫu thuật ghép mô liên kết chôn vùi
	12
	2 tiết
	10 tiết

	7
	Phẫu thuật cắt thắng
	11
	1 tiết
	10 tiết

	8
	Tái tạo mô có hướng dẫn
	21
	1 tiết
	20 tiết

	9
	Khâu trong phẫu thuật nha chu
	11
	1 tiết
	10 tiết

	10
	Làm bệnh án bệnh nhân cấy ghép implant
	24
	4
	20

	11
	Các loại implant
	12
	2
	10

	12
	Các bước thực hiện 1 cas cấy ghép implant đơn giản
	37
	7
	30

	13
	Kỹ thuật ghép xương trong cấy ghép implant
	14
	4
	10

	Tổng cộng
	180
	30 tiết 
	150tiết


Thực hành: 

Tại BV Trường ĐHYD Cần Thơ, BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ, BV Đa khoa TP. Cần Thơ và Bệnh viện Mắt – Răng Hàm mặt TP. Cần Thơ

1. Cạo vôi- cạo láng gốc răng.

2. Phẫu thuật cắt nướu.

3. Phẫu thuật nha chu.

4. Cố định răng lung lay.

5. Thực hiện cấy ghép 1 implant đơn giản trên mô hình
Phương pháp dạy học:

1. Thuyết trình.

2. Thảo luận nhóm.

3. Nghiên cứu và nêu vấn đề.

Phương pháp đánh giá:

1. Thực hành một thủ thuật hoặc phẫu thuật.

2. Trắc nghiệm.
3. Câu hỏi thảo luận.

4. Vấn đáp.
Cán bộ tham gia giảng dạy:     ThS.GVC. Lê Thị Lợi



                                           TS. Trương Nhựt Khuê

                                                                ThS. Phan Thùy Ngân

Tài Liệu tham khảo :
1. Trần Giao Hòa (2009),  Phẫu thuật tạo hình nha chu, NXB Đại học Quốc gia TP.HCM.
2. Newman M.G, Takei H, Carzanza F.A. (2002), Clinicalperiodontalogy,

 9th edition, W. B. Saunders Company.
3. Michael G. Newman, ‎Henry Takei, ‎Perry R. Klokkevold, Fermin A. Carranza (2011), Carranza's Clinical Periodontology, Elsevier.
Chứng chỉ 6:  Phục hình

07 đơn vị học trình: LT 02 đvht, TH 05 đvht

Số giờ lý thuyết: 30 tiết – Số giờ thực hành: 150 tiết

Mục tiêu học tập:

1. Trình bày được các dạng phục hình tháo lắp, cố định phức tạp.

2. Nêu được chỉ định của từng loại phục hình.

3. Thực hiện được phục các loại phục hình tháo lắp và cố định phức tạp.

4. Thực hiện được phục hình trên  Implant đơn lẻ.
Nội dung học tập:

	STT
	Nội dung
	Tổng cộng
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1
	Các dạng phục hình tháo lắp phức hợp 
	45
	5 tiết
	40

	2
	Các bước thực hiện phục hình trên implant
	12
	2 tiết
	10

	3
	Các dạng phục hình cố định nâng cao
	50
	10 tiết
	40

	4
	Các loại phục hình trên implant
	60
	10 tiết
	50

	5
	Các phương pháp lấy dấu trong phục hình
	13
	3 tiết
	10

	Tổng cộng
	180
	30 tiết 
	150 tiết


Thực hành: 

Khu lâm sàng Khoa RHM, Trường ĐHYD Cần Thơ,  BV Trường ĐHYD Cần Thơ.
1. Làm hàm phục hình toàn hàm.

2. Thực hiện cầu răng sứ.
3. Hoàn thành 1 đơn vị phục hình trên implant. 
Phương pháp dạy học:

1. Thuyết trình.

2. Thảo luận nhóm.

3. Nghiên cứu và nêu vấn đề.
Phương pháp đánh giá:

· Lý thuyết: câu trắc nghiệm.

· Thực hành: xử lý một tình huống lâm sàng, báo cáo ca lâm sàng.

Cán bộ tham gia giảng dạy:
GVC.Ths Nguyễn Ngọc Thuý

ThS. Trầm Kim Định




ThS. Trần Hà Phương Thảo




Ths La Minh Tân.
Tài liệu tham khảo:

1. Phục hình răng toàn hàm (2003), Nhà xuất bản Y học, Tp. HCM. 

2. Phục hình răng cố định (2003), Nhà xuất bản Y học, Tp. HCM. 

3.  Stewart (1996), Clinical removable partial prosthodontics, second edition, Ishiyaku Euro America Inc: Tokyo, st Louis.

CHỈ TIÊU TAY NGHỀ
	STT
	Nội dung tay nghề thực hành
	Số lần thực hành
	Mức độ

(1)      ( 2)    ( 3)

	1
	Bệnh lý miệng – Nha khoa dự phòng

· Bệnh án BLM

· Lập kế hoạch Nha học đường
	10 cas

1 trường Tiểu học
	1
	
	10

	2
	Phẫu thuật miệng – Hàm mặt

· Phẫu thuật miệng

· Phụ mỗ và mỗ hàm mặt 
	5cas

5 cas
	1

1
	2

2
	2

2

	3
	Chữa răng – nội nha

· Điều trị nội nha lại 

· Điều trị nội nha cas khó
	5cas

5 cas
	1

1
	2

2
	2

2

	4
	Răng trẻ em – chỉnh hình

· Chữa tuỷ rang sữa 

· Điều trị chỉnh nha đơn giản 
	5 cas

1 cas
	1

1
	2


	2



	5
	Nha chu – cấy ghép implant

· Điều trị viêm nha chu mãn tính 

· Cấy ghép implant trên mô hình
	3 cas

1 cas
	1

1
	2
	

	6
	Phục hình

· Phục hình toàn hàm cas khó 

· Thực hiện cầu răng nhiều đơn vị
	 2cas

2cas
	1

1
	1

1
	


Mức độ 1: Thực hiện được kỹ năng dưới sự giúp đỡ.

Mức độ 2: Thực hiện được kỹ năng.

Mức độ 3: Thực hiện thành thạo kỹ năng.

MÔ TẢ THI TỐT NGHIỆP

1. Điều kiện dự thi tốt nghiệp 

Học viên được dự thi tốt nghiệp sau khi đã hoàn thành chương trình đào tạo. Điểm các học phần phải đạt từ 5 điểm trở lên. 

2. Các môn thi tốt nghiệp 


- Thi thực hành: gồm thi lâm sàng và thi tay nghề.


- Thi lý thuyết: tự luận.

3. Bảo vệ luận án
Luận án phải được thông qua 2 cấp:
Cấp Bộ môn/Khoa.







Cấp Trường
CƠ SỞ THỰC HÀNH

Bảng 1.Phòng học, giảng đường, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy

	Số TT
	Loại phòng học

(Phòng học, giảng đường, phòng học đa phương tiện, phòng học ngoại ngữ, phòng máy tính…)
	Số lượng
	Diện tích (m2)
	Tên thiết bị
	Số lượng

	1
	Giảng đường
	2
	5 x 15 m
	Bộ máy vi tính

Máy chiếu LCD

Micro
	1

1

1

	2
	Phòng máy tính
	1
	5 x 10 m
	Máy vi tính
	10


Bảng 2.Phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành và trang thiết bị phục vụ thí nghiệm, thực hành.

	Số TT
	Tên phòng thí nghiệm, xưởng, trạm trại, cơ sở thực hành
	Diện tích (m2)
	Tên thiết bị
	Số lượng

	1
	Phòng học tiền lâm sàng 1
	16.5 x 8
	- Máy chiếu

- Kính hiển vi

- Bàn thực hành

- Ghế ngồi

- Labo rửa tay
	01

05

05

22

04

	2
	Phòng học tiền lâm sàng 2
	16.5 x 8
	- Máy chiếu

- Bàn thực hành

- Ghế ngồi

- Máy hút bụi

- Labo rửa tay
	01

05

22

01

04

	3
	
	
	
	

	3
	Phòng huấn luyện kỹ năng 1
	16.5x 8
	- Đầu mô hình

- Bộ tay khoan nhanh

- Bộ tay khoan chậm

· Bộ khiển tốc độ

· Hệ thống hơi, nước

· Ghế nha

· Ghế nha sỹ

· Labo rửa tay

· Tủ dụng cụ
	10

10

10

10

01

02

02

04

01

	4
	Phòng huấn luyện kỹ năng 2
	16.5 x 8
	· Hệ thống hơi, nước

· Ghế nha

· Ghế nha sỹ

- Labo rửa tay

· Tủ dụng cụ

- Thùng rác

- Bàn ghi hồ sơ

- Ghế ngồi
	01

 04

04

04

01

02

01

22

	5 
	Phòng chẩn đoán hình ảnh
	16.5 x 8
	- Máy chiếu 

- Máy vi tính

- Máy chụp phim trong miệng

- Đèn đọc phim nhỏ

- Đèn đọc phim lớn

- Thùng tráng phim

- Kính lúp

- Bàn thực hành

- Ghế ngồi
	01

01

02

02

02

02

02

04

22

	6
	Phòng  labo
	16.5 x 8
	- Hệ thống máy nướng sứ

- Máy đúc cao tần

-Máy ép nhựa chân không

- Máy thổi cát

- Máy hút bụi

-Micromotor

- Máy mài thạch cao

- Giá khớp bán điều chỉnh

- Tủ dụng cụ

- Bàn thực hành

- Ghế ngồi
	01

01

02

01

01

05

02

04

02

04

22

	7
	Phòng cấp phát vật liệu, dụng cụ
	3,5 x 5
	- Tủ lạnh 120lít

- Thùng rác

- Labo rửa dụng cụ

- Labo rửa tay

- Bàn ghi hồ sơ

- Tủ dụng cụ

- Bàn để dụng cụ

- Bàn ghi hồ sơ

- Ghế ngồi
	01

02

01

01

01

02

01

01

02

	8
	Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Phòng khám Răng Hàm Mặt

Phòng bệnh

Phòng học


	6,5 x 16

8 x 6,5

8 x 6,5


	- Máy siêu âm trắng đen FAMIO5

- Máy X quang thường qui cao tần, Model: IMAGE-X65

- Máy chụp X quang trong miệng

- Máy CT Scan 16 lát cắt
- Máy rửa phim X quang tự động

- Nồihấptiệttrùng
Model: SA 450A

- Ghế nha

- Ghế nha sỹ

- Máy laser CO2

- Đèn tẩy tại ghế

- Camera trong miệng

- Máy hút phẫu thuật

- Đèn trám

- Đèn đọc phim

- Tủ dụng cụ

- Tủ lưu hồ sơ

- Bàn ghi hồ sơ

- Ghế ngồi

- Labo rửa tay

- Giường bệnh

- Monitor 7 thông số Model: SP M5

- Máy thở

- Bơm tiêm điện

- Máy chiếu

- Máy vi tính

- Âm thanh

- Đèn đọc phim

- Bảng viết

- Bàn ghi hồ sơ

- Ghế ngồi
	01

01

02

01

01

01

06

06

06

02

01

01

02

02

01

01

22

04

02

10

02

02

01

01

01

01

01

01

01

01

22

	9
	Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ

Phòng khám Răng Hàm Mặt

Phòng bệnh

Phòng học


	14,5 x 6,5

14,5 x 6,5

14,5 x 6,5


	- Máy siêu âm màu

- Máy X quang thường qui cao tần

- X quang di động

- Máy chụp X quang trong miệng

- Máy chụp toàn cảnh

- Máy CT Scan 64 lát cắt

- MRI
- Máy rửa phim X quang tự động

- Nồihấptiệttrùng


- Ghế nha

- Ghế nha sỹ

- Đèn tẩy tại ghế

- Đèn trám

- Đèn đọc phim

- Tủ dụng cụ

- Tủ lưu hồ sơ

- Bàn ghi hồ sơ

- Ghế ngồi

- Labo rửa tay

- Thùng rác

- Giường bệnh

- Monitor 7 thông số 

- Máy thở

- Bơm tiêm điện

- Máy chiếu

- Máy vi tính

- Đèn đọc phim

- Bảng viết

- Bàn ghi hồ sơ

- Ghế ngồi
	02 

01

01

01

01

01

01

01

01

02

04

04

01

02

02

02

01

02

22

02

02

10

01

01

01

01

01

01

01

22

	10
	Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ

Phòng khám Răng Hàm Mặt

Phòng bệnh

Phòng học


	12,5 x 7,5

12,5 x 7,5

12,5 x 7,5


	- Máy siêu âm màu

- Máy X quang thường qui cao tần

- X quang di động

- Máy chụp X quang trong miệng

- Máy CT Scan 16 lát cắt

- Máy rửa phim X quang tự động

- Nồihấptiệttrùng

- Ghế nha

- Ghế nha sỹ

- Đèn tẩy tại ghế

- Đèn trám

- Đèn đọc phim

- Tủ dụng cụ

- Bàn ghi hồ sơ

- Ghế ngồi

- Labo rửa tay

- Thùng rác

- Giường bệnh

- Monitor 7 thông số 

- Máy thở

- Bơm tiêm điện

- Máy chiếu

- Máy vi tính

- Đèn đọc phim

- Bảng viết

- Bàn ghi hồ sơ

- Ghế ngồi
	02

01

01

01

01

01

01

04

04

01

02

01

01

01

22

01

02

06

01

01

01

01

01

01

01

01

22

	11
	Bệnh viện Mắt - RHM Thành phố Cần Thơ

Phòng khám Răng Hàm Mặt

Phòng bệnh

Phòng học


	6,5 x 14,5

6,5 x 14,5

6,5 x 14,5


	- Máy X quang thường qui cao tần

- X quang di động

- Máy chụp X quang trong miệng

- Máy chụp toàn cảnh

- Nồi hấp tiệt trùng

- Ghế nha

- Ghế nha sỹ

- Đèn tẩy tại ghế

- Đèn trám

- Đèn đọc phim

- Tủ dụng cụ

- Bàn ghi hồ sơ

- Ghế ngồi

- Labo rửa tay

- Giường bệnh

- Monitor 7 thông số 

- Máy thở

- Bơm tiêm điện

- Máy chiếu

- Máy vi tính

- Đèn đọc phim

- Bảng viết

- Bàn ghi hồ sơ

- Ghế ngồi
	01

01

02

01

02

06

06

02

02

01

01

02

22

02

15

02

02

02

01

01

01

01

01

22

	12
	Bệnh viện, Trung tâm trong khu vực Đồng bằng 

sông Cửu Long

Phòng khám Răng Hàm Mặt

Phòng bệnh

Phòng học


	6,5 x 14,5

6,5 x 14,5

6,5 x 14,5


	- Máy X quang thường qui cao tần

- X quang di động

- Máy chụp X quang trong miệng

- Nồi hấp tiệt trùng

- Ghế nha

- Ghế nha sỹ

- Đèn trám

- Đèn đọc phim

- Tủ dụng cụ

- Bàn ghi hồ sơ

- Ghế ngồi

- Labo rửa tay

- Thùng rác

- Giường bệnh

- Monitor 7 thông số 

- Máy thở

- Bơm tiêm điện

- Đèn đọc phim

- Bảng viết

- Bàn ghi hồ sơ

- Ghế ngồi
	01

01

02

02

02

02

02

01

01

01

10

01

02

06

01

01

01

01

01

01

22

	13
	Khu điều trị lâm sàng 1
	8 x 16,5
	- Ghế nha

- Ghế nha sỹ
- Máy cạo vôi
- Đèn trám
- Máy chụp X quang trong miệng

- Thùng rửa phim

- Đèn đọc phim
-  Máy định vị chóp răng

- Máy hút nước bọt

- Labo rửa tay

- Tủ dụng cụ

- Tủ lưu hồ sơ

- Bàn ghi hồ sơ

- Ghế ngồi

- Thùng rác
	10

10

02

02

01

01

01

02

01

02

01

01

01

22

02

	14
	Khu điều trị lâm sàng 2
	8 x 16,5
	- Ghế nha

- Ghế nha sỹ
- Máy cạo vôi

- Đèn đọc phim
- Đèn trám
-  Máy định vị chóp răng

- Giá khớp

- Labo rửa tay

- Labo đổ mẫu

- Tủ dụng cụ

- Tủ lưu hồ sơ

- Bàn ghi hồ sơ

- Ghế ngồi

- Thùng rác
	10

10

02

01

02

01

04

02

01

01

01

01

22

02

	14
	Khu điều trị lâm sàng 3
	8 x 16,5
	- Ghế nha

- Ghế nha sỹ
- Máy cạo vôi

- Đèn đọc phim
- Đèn trám
-  Máy định vị chóp răng

- Giá khớp

- Labo rửa tay

- Labo đổ mẫu

- Tủ dụng cụ

- Tủ lưu hồ sơ

- Bàn ghi hồ sơ

- Ghế ngồi

- Thùng rác
	10

10

02

01

02

01

04

02

01

01

01

01

22

02

	14
	Khu điều trị lâm sàng 4
	8 x 16,5
	- Ghế nha

- Ghế nha sỹ
- Máy cạo vôi

- Đèn đọc phim
- Đèn trám
-  Máy định vị chóp răng

- Giá khớp

- Labo rửa tay

- Labo đổ mẫu

- Tủ dụng cụ

- Tủ lưu hồ sơ

- Bàn ghi hồ sơ

- Ghế ngồi

- Thùng rác
	10

10

02

01

02

01

04

02

01

01

01

01

22

02

	15
	Trường tiểu học Mỹ Khánh Thành phố Cần Thơ

Phòng nha 
	8 x 16,5
	- Ghế nha

- Ghế nha sỹ
- Máy cạo vôi

- Đèn trám
- Máy hấp dụng cụ

- Labo rửa tay

- Tủ dụng cụ

- Tủ lưu hồ sơ

- Bàn ghi hồ sơ

- Ghế ngồi

- Thùng rác
	02

02

02

02

01

01

01

01

01

22

02

	16
	Trường trung học Mỹ Khánh Thành phố Cần Thơ

Phòng nha
	8 x 16,5
	- Ghế nha

- Ghế nha sỹ
- Máy cạo vôi

- Máy hấp dụng cụ

- Đèn trám
- Labo rửa tay

- Tủ dụng cụ

- Bàn ghi hồ sơ

- Ghế ngồi

- Thùng rác
	02

02

02

01

02

01

01

01

22

02


HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. CHƯƠNG TRÌNH: như trên.

2. KẾ HOẠCH SẮP XẾP NỘI DUNG VÀ QUỸ THỜI GIAN

Phân bố quỹ thời gian của khóa học (đơn vị tuần)

	Học kỳ
	Học tập
	Thi
	Tết/Hè
	Dự trữ
	Tổng số

	I
	18
	3
	2
	1
	24

	II
	18
	3
	6
	0
	27

	III
	17
	3
	2
	1
	23

	IV
	17
	3
	6
	1
	27

	Tổng số
	70
	12
	16
	3
	101


3. THỰC TẬP - THỰC HÀNH LÂM SÀNG

Thực hành lâm sàng:

1. Khám bệnh (mỗi ngày)

2. Hội chẩn bệnh viện (lưu trị) mỗi 9h30 …………….

3. Tham dự báo cáo khoa học, trình bệnh

4. Trình bệnh án đặc sắc

4. KIỂM TRA - THI

4.1 Kiểm tra sau mỗi chứng chỉ: Kiểm tra lý thuyết với câu hỏi tự luận hoặc trắc nghiệm. Thi lâm sàng để kiểm tra khả năng thực hành lâm sàng và tay nghề.

4.2. Các tính điểm:
 Lý thuyết: hệ số 1

Thực hành: hệ số 1

Thiếu điểm phần nào sẽ được thi lần 2 phần đó (chỉ được thi lại 1 lần), không được bù ở các phần khác.

4.3. Thi tốt nghiệp, bao gồm:

- Lý  thuyết: tự luận

- Thực hành: Làm bệnh án, thủ thuật, tay nghề

- Bảo vệ luận án: Luận án dài 80-100 trang, đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
